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TÀI LIỆU KỸ THUẬT 

 

LAURYLSULFATE-TRYPTOSE BROTH  
 

Môi trường chọn lọc của Escherichia coli và một số loài Coliform khác  

 

1 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG  
 

Laurylsulfate – tryptose Broth là môi trường tăng sinh chọn lọc dùng để phát hiện và đếm coliform và 

Escherichia coli trong nước và thực phẩm.  

Công thức môi trường được Malmann và Darby thiết lập vào năm 1941, cho thấy sodium laurylsulfate làm tác 

nhân chọn lọc tốt nhất trong số các chất hoạt động bề mặt mà không gây ức chế vi khuẩn coliform. Levine sau 

đó đã chỉ ra rằng môi trường này làm giảm đáng kể số lượng dương tính giả bằng cách ức chế sự tăng trưởng 

của các chủng vi sinh sinh khí. 

Thành phần tiêu biểu đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn NF T90-413 and NF ISO 7251. 

 

2 NGUYÊN TẮC  
 

Sodium laurylsulfate ức chế đáng kể hệ vi khuẩn đi kèm mà không ức chế các loài coliform. 

Vì có khả năng dinh dưỡng cao, cũng như sự hiện diện của bộ đệm phosphate, LST cho phép coliform phát 

triển nhanh và giải phóng một lượng khí lớn từ quá trình lên men lactose, ngay cả với một lượng vi khuẩn rât 

nhỏ 

 

3 THÀNH PHẦN  
 

Các thành phần có thể được điều chỉnh để đạt được hiệu suất tối ưu 

 

Đối với 1 lít môi trường (đơn) : 

- Tryptose ........................................................................................................ 20,00 g 

- Lactose ............................................................................................................ 5,00 g 
- Di-potassium phosphate .................................................................................. 2,75 g 
- Potassium dihydrogen phosphate .................................................................... 2,75 g 
- Sodium chloride .............................................................................................. 5,00 g 

- Sodium lauryl sulfate ...................................................................................... 0,10 g 

pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25 °C: 6,8 ± 0,2. 

 

4 CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG  
 

Môi trường đơn: 

- Hòa tan 35.6 g môi trường khan (BK010) trong 1 lit nước cất vô trùng hoặc nước khử khoáng. 

- Khuấy với từ từ cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 
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- Chiết môi trường vào trong các ống nghiệm 16 x 200mm, mỗi ống 10 mL broth và bỏ một ống Durham 

vào mỗi ống. 

Môi trường nồng độ kép: 

- Hòa tan 71,2 g môi trường khan (BK010) trong một lít nước vô trùng hoặc nước khử khoáng. 

- Khuấy từ từ cho đến khi môi trường tan hoàn toàn. 

- Thêm 10 ml môi trường vào trong các ống nghiệm 20 x 200mm có chứa ống Durham. 

- Vô trùng tất cả các ống trong nồi hấp ở 1210C trong 15 phút. 

- Để nguội ở nhiệt độ phòng. 

- Sau khi làm lạnh trong ống Durham không được xuất hiện bọt khí. 

Chú ý: 

Đối với thí nghiệm đếm E.coli trong sữa và các sản phẩm từ sữa, (NF ISO 11866-1), broth nên được cho 

thêm vào: 

- 0.1 g/L MUG (4-methyl-umbellifry-beta-delta glucuronide, chất thêm BS02408) và 0.1 g/L tryptophan, 

đối với môi trường đơn. 

- 0.2 g/L MUG và 2.0 g/L tryptophan, đối với môi trường đôi. 

5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  
 

- Cấy vào ống có chứa môi trường đôi được chuẩn bị như trên hoặc môi trường chuẩn bị sẵn (BM098) 10 

mL mẫu cấy. 

- Cấy vào ống có chứa môi trường đơn được chuẩn bị như trên hoặc môi trường chuẩn bị sẵn (BM097) 1 

mL mẫu cấy và dãy pha loãng của nó. 

- Ủ trong 24  2 giờ ở 30  1oC hoặc ở 37  1oC, theo hướng dẫn của hiệp định trong vigor. Nếu các ống 

không cho kết quả dương tính sau 24 giờ, tiếp tục ủ đến 48 giờ. 

6 KẾT QUẢ  
 

Lên men Lactose được nhận biết bằng việc sinh khí trong các ống durham trong dưới 48 h, đây là dấu 

hiệu nhận biết sự hiện diện của coliform, và có thể được xác định bằng các môi trường định danh và phân 

lập khác.  Và quy trình đếm được sử dụng bằng các phương pháp phổ biến. 

 

7 KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG  
 

Môi trường khan: Bột màu trắng, chảy tự do và đồng nhất. 

Môi trường pha sẵn: Màu hổ phách nhạt, trong 

Phản ứng tiêu biểu sau khi ủ 24 đến 48 h ở  300C (NF EN ISO 11133; FD T90-461): 

 

Vi sinh vật Tăng trưởng 
Sản xuất khí 
(Durham tube) 

 
(1) Escherichia coli WDCM 00012 
(1) Citrobacter freundii WDCM 00006 

Enterococcus faecalis WDCM 00087 

 

Tốt, score 2 

Tốt, score 2  

Ức chế một phần, score 0-1 

 

≥ 5 mm 

≥ 5 mm 

Âm tính 

(1) Chất cấy ≤102 Vi sinh vật. 

 

Phản ứng tiêu biểu sau khi ủ 24 đến 48 h ở 37°C 

Vi sinh vật Tăng trưởng 
Sản xuất khí 
(Durham tube) 

(1) Escherichia coli WDCM 00012 

Enterococcus faecalis WDCM 00087 

                  Tốt, score 2  

Ức chế một phần, score 0-1 
≥ 5 mm 

Âm tính 
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(1) Chất cấy ≤102 Vi sinh vật 

 

8 BẢO QUẢN  
 

- Môi trường khan : 2-300C : hạn sử dụng được in trên bao bì. 

- Môi trường pha sẵn (đôi và đơn): 15-25oC. 

- Môi trường chuẩn bị sẵn trong ống: 180 ngày ở 15-25oC. 

 

9 QUY CÁCH  
 

Môi trường khan: 

Chai 500 g .............................................................................................................................................. BK010HA 

 

Môi trường chuẩn bị sẵn trong mỗi ống Durham  
50 x 10 mLống (nồng độ đơn) ............................................................................................................... BM09708 
50 x 10 mL (nồng độ kép) ..................................................................................................................... BM09808 

 

10 THAM KHẢO  
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NF T90-413. Octobre 1985. Essais des eaux. Recherche et dénombrement des coliformes et des coliformes 

thermotolérants. Méthode générale par ensemencement en milieu liquide (NPP). 

NF ISO 7251. Juillet 2005. Microbiologie des aliments. Méthode horizontale pour la recherche et le 

dénombrement d’Escherichia coli présumés. Technique du nombre le plus probable. 

NF ISO 11866-1. Septembre 2006. Lait et produits laitiers. Dénombrement d’Escherichia coli présumés. Partie 

1 : Technique du nombre le plus probable avec utilisation de 4-méthylumbelliféryl-β-D-glucuronide (MUG). 

NF ISO 4831. Octobre 2006. Microbiologie des aliments. Méthode horizontale pour la recherche et le 

dénombrement des coliformes. Technique du nombre le plus probable. 

 

11 THÔNG TIN KHÁC  
 

Thông tin được cung cấp trên nhãn được ưu tiên hơn các công thức hoặc hướng dẫn mô tả trong tài liệu này và có 

thể sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo 

 

Mã tài liệu           : LAURYLSULFATE TRYPTOSE_BROTH_Env9 

Ngày tạo    : 01-2003 

Cập nhật    : 02-2020 

Nguyên nhân sửa đổi  : cập nhật chung 
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